	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
V/V THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP THCS THEO CV 823 /SGDĐT-GDTrH
I.  Thời gian: 14h, ngày 5 tháng 3 năm 2025
      Địa điểm: Phòng học lớp 9A1 
     Thành phần: - Các đc tổ chuyên môn
                              -Chủ tọa : Đồng chí Nguyễn Thị Hà
			        - Thư kí:   Đồng chí Phạm Thị Nhung
Vắng: 0
II. Nội dung: Đồng chí Nguyễn Thị Hà triển khai nội dung cuộc họp
Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); Căn cứ Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17/12/2024 của Bộ GDĐT về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với cấp THCS, THPT; Căn cứ Công văn số 545/BGDĐT-GDTrH ngày 11/02/2025 của Bộ GDĐT về việc tăng cường chỉ đạo đối với giáo dục phổ thông; Căn cứ Công văn số 2474/SGDĐT-GDTrH 16/8/2024 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024 – 2025; Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị xây dựng ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số trong học kì II năm học 2024-2025 như sau: 
1. Các môn học áp dụng - Đối với cấp THCS: Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Tin học. - Đối với cấp THPT: Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học. (Môn Ngữ văn thực hiện theo hướng dẫn riêng. Các môn còn lại thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn khác) 
2. Đánh giá thường xuyên - Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: Hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với từng môn học và không sử dụng cố định 1 loại hình thức kiểm tra, đánh giá.
 - Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên linh hoạt theo hình thức đã lựa chọn nhưng cần phù hợp với thời gian của tiết học và thời gian thực hiện Kế hoạch bài dạy.
 - Thời điểm thực hiện bài kiểm tra đánh giá thường xuyên linh hoạt trong suốt quá trình thực hiện dạy học và giáo dục. Thời điểm này được thể hiện trong Phân phối chương trình của Kế hoạch dạy học môn học và được Ban Giám hiệu phê duyệt
. - Nội dung bài kiểm tra, đánh giá bám sát nội dung, yêu cầu cần đạt của mỗi bài học (chủ đề), yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của mỗi môn học và yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực chung. Nội dung này được thể hiện trong Kế hoạch dạy học có bài kiểm tra này (trừ bài kiểm tra theo hình thức hỏi-đáp).
 - Phương thức đánh giá: Đối với các bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên không cần thiết xây dựng ma trận, bản đặc tả và có thể sử dụng các phần mềm quản lý học tập, ứng dụng di động để đánh giá học sinh. Đối với các bài kiểm tra, đánh giá (thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập), giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện và thiết kế Phiếu đánh giá gồm các Nội dung, Tiêu chí theo yêu cầu cần đạt của môn học và yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực chung trước khi thực hiện. (Tham khảo Phụ lục đính kèm).
 - Số lần kiểm tra, đánh giá: Không giới hạn số lần kiểm tra đánh giá. Tổ/nhóm chuyên môn cần thống nhất số lần kiểm tra đối với mỗi khối lớp và được thể hiện trong Kế hoạch dạy môn học để trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Sau mỗi lần kiểm tra đánh giá, kết quả đánh giá được ghi vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh của giáo viên (theo lớp học) để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học theo quy định. 
3. Đánh giá định kì - Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.
 - Thời gian kiểm tra, đánh giá: đối với môn học (không bao gồm cụm chuyên đề học tập) có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút, đối với môn học (không bao gồm cụm chuyên đề học tập) có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.
 - Thời điểm kiểm tra, đánh giá: Mỗi một học kì có đánh giá giữa kì và đánh giá cuối kì. Thời điểm này được thể hiện trong Phân phối chương trình của Kế hoạch dạy học môn học và được Ban Giám hiệu phê duyệt. 
- Phương thức đánh giá:
 + Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng bài thực hành, dự án học tập, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện và thiết kế Phiếu đánh giá gồm các Nội dung, Tiêu chí theo yêu cầu cần đạt của môn học và yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực chung trước khi thực hiện. (Tham khảo Phụ lục đính kèm); + Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, bản đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng nội dung, yêu cầu cần đạt của các bài học (chủ đề), yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của mỗi môn học và yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực chung được quy định trong Chương trình GDPT. (Tham khảo Phụ lục đính kèm). Ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm đối với học sinh lớp 9 làm quen với định hướng cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. - Số lần kiểm tra, đánh giá: 02 lần trên một học kì. 
Yêu cầu các nhóm chuyên môn họp và thống nhất xây dựng đề kiểm tra theo hướng dẫn mới. Riêng môn văn lớp  6,7,8 theo cấu trúc của PGD (60% trắc nghiệm, 40% tự luận), lớp 9 theo cấu trúc đề thi vào lớp 10 (bỏ câu đoạn văn)
III. Các nhóm chuyên môn thảo luận
1. Nhóm GDCD
Cách xây dựng đề kiểm tra như sau:
1. Phạm vi kiểm tra : từ tuần 19 đến tuần 25
2. Ma trận và đặc tả : Triển khai nội dung cách ra cấu trúc ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra giữa HKII theo đúng công văn số 823.
- Yêu cầu các nhóm trưởng và các thành viên rà soát lại  các chủ đề , tiết , bài , chương khớp với phân phối chương trình để thống nhất ra ma trận và  đề kiểm tra giữa học kì II.
3. Cách xây dựng đề kiểm tra:
-  Xây dựng ma trận đề kiểm tra theo hướng dẫn mới
+ Đối với GDCD6,7,8 : 70% trắc nghiệm ( với 2 hình thức là trắc nghiệm nhiều lựa chọn và trắc nghiệm đúng sai) và 30% tự luận.
+ Đối với GDCD9 : 100% trắc nghiệm theo định hướng đề thi vào 10 ( với 2 hình thức là trắc nghiệm nhiều lựa chọn và trắc nghiệm đúng sai)
- Đối với chương trình GDPT2018  lớp 6,7,8,9  có bản đặc tả, ma trận, đề, hướng dẫn chấm và biểu điểm 
5. Phân công làm đề: Mỗi đồng chí 2 đề , các đ/c nhóm trưởng có trách nhiệm thu đề của các thành viên trong nhóm theo khối dạy, sau đó kiểm tra lại về thể thức văn bản, nội dung kiến thức  và  gửi lại cho đc Thanh tập hợp  gửi về BGH.
 * Phụ trách thu và duyệt đề :
Khối 6:  đ/c Thanh, Hưng
Khối 7: đ/c Hưng, Thanh
Khối 8; đ/c Thanh
Khối 9: đ/c Thanh, Hưng
2. Nhóm LS&ĐL 
Về việc làm đề KTĐG đinh kỳ theo công văn 823 ngày 17/2/2025 của Sở GD&ĐT Hải Phòng, Phòng GD&ĐT có ý kiến chỉ đạo như sau: Đối với khối 6,7,8 thực hiện theo đúng chỉ đạo của văn bản , Khối 9 xây dựng đề theo định hướng thi vào 10( tức là làm 100% đề trắc nghiệm).
1.Phạm vi kiểm tra : từ tuần 19 đến tuần 25, thời lượng kiểm tra 60’.
2. Ma trận và đặc tả : Triển khai nội dung cách ra cấu trúc ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra giữa HK2
- Yêu cầu các nhóm trưởng  và các thành viên rà soát lại  các chủ đề , tiết , bài , chương khớp với phân phối chương trình để thống nhất ra ma trận và  đề kiểm tra giữa HK2
3. Cách xây dựng đề kiểm tra,ma trận, bản đặc tả 
- Đối với  khối lớp 6,7,8  có bản đặc tả, ma trận, đề, hướng dẫn chấm và biểu điểm theo cấu trúc mới và nhóm đã tiến hành thảo luận xây dựng  như sau : 
	
	 


KHỐI 6.
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ, LỚP 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống
Năm học 2024 – 2025


I. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
1. KHUNG MA TRẬN
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU
VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	 1
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	
	
	
	
	1,25đ
	1,25đ
	
	25%

	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển.
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5đ
	0,25đ
	1,5đ
	22,5%

	CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
	- Lớp đất trên trái đất
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ
	
	
	2,5%

	Tổng số câu
	4
	2
	
	2
	
	2
	
	
	
	1
	5
	5
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2
	1,5
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%



2. BẢN ĐẶC TẢ
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Đặc tả
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
đúng - sai
	TNKQ 
trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	CHƯƠNG
 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	Nhận biết
– Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu;
– Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
– Nêu được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
– Nêu được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
Thông hiểu
– Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
– Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.
– Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu. 
– Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
Vận dụng
–  Sử dụng  nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế để đo tính nhiệt độ ,độ ẩm…
Vận dụng cao
– Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa; xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
– Đề xuất được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
	1 
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	
	
	
	
	25%

	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển.
	Nhận biết
– Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
– Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn. 
– Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
– Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới).
Thông hiểu
- Trình bày được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
– Trình bày được nguyên nhân của các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển, thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.
Vận dụng
– Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà. 
– Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. 
Vận dụng cao
– Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	22,5%

	CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
	- Lớp đất trên Trái đất
	Nhận biết
– Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Tổng số câu
	4
	2
	
	1
	1
	
	
	2
	
	
	
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,0
	0,5
	
	1,0

	
	1,0
	
	
	
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	50%



GHI CHÚ:  Phần TNKQ đúng – sai: theo thang điểm 5,0 thì sẽ có 1 câu hỏi tương ứng với 4 lệnh hỏi và được tính điểm như sau:  Đúng 1 ý: 0,1đ;  Đúng 2 ý: 0,25đ;  Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ

II. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
1. KHUNG MA TRẬN
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	CHƯƠNG 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII TCN đến đầu thế kỉ X

	- Nhà nước Văn Lang Âu Lạc
	 4
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	30%

	
	- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc
- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X) (Khởi nghĩa Hai Bà Trưng)
	
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	20%

	Tổng số câu
	5
	1
	
	1
	1
	1
	6
	4
	1
	50%

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2
	1,5
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%



2. BẢN ĐẶC TẢ
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Đặc tả
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
đúng - sai
	TNKQ 
trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	CHƯƠNG 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII TCN đến đầu thế kỉ X

	Nhà nước Văn Lang Âu Lạc
	Nhận biết
– Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc
– Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.
Thông hiểu
– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
Vận dụng
- Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.
	4 
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	30%

	
	- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc
- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X) (Khởi nghĩa Hai Bà Trưng)
	Nhận biết
– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc
Thông hiểu
- Mô tả được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
Vận dụng
– Lập được biểu đồ, sơ đồ về diễn biến chính, nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng)
	
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	20%

	Tổng số lệnh
	4
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,0
	0,5
	
	    1

	
	1
	
	
	
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	50%


GHI CHÚ:  Phần TNKQ đúng – sai: theo thang điểm 5,0 thì sẽ có 1 câu hỏi tương ứng với 4 lệnh hỏi và được tính điểm như sau:  Đúng 1 ý: 0,1đ;  Đúng 2 ý: 0,2đ;  Đúng 3 ý: 0,3đ; Đúng 4 ý: 0,5đ


KHỐI 7.
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ, LỚP 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống
Năm học 2024 – 2025
1. KHUNG MA TRẬN
	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	CHƯƠNG 2: CHÂU PHI – ( 8 TIẾT )
	- Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Phi.
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	
	




2
	
	



	
	
	
	




2*
	
	
	
	




1*

	
	
	
	30%

	CHƯƠNG 3: CHÂU MĨ ( 6 TIẾT)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Phát kiến ra châu Mỹ
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội Bắc Mỹ
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 
- Đặc điểm tự nhiên Trung và nam mĩ. ( Thực hiện t1)
	




4
	
	
	




2





	
	
	
	




2*
	
	
	
	





1*
	
	
	
	20%

	Tổng số câu
	4
	2
	
	2
	2
	1
	6
	4
	1
	50%

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2
	1,5
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%




	PHÂN MÔN LỊCH SỬ  

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	 Đất nước dưới thời các vương triều Ngô -Đinh- Tiền Lê
	Đất nước buổi đầu độc lập
Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
	 4
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	30%

	Đại Việt thời Lý- Trần – Hồ
	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
	
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	20%

	Tổng số câu
	5
	1
	
	1
	1
	1
	6
	4
	1
	50%

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2
	1,5
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%









2. BẢN ĐẶC TẢ
	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Đặc tả
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
đúng - sai
	TNKQ 
trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	CHƯƠNG 2: CHÂU PHI – ( 8 TIẾT )
	- Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Phi.
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	Thông hiểu:
– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...
– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự,... 
Vận dụng
– Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.(môi trường xích đạo, môi trường nhiệt đới…)
	
	




2
	
	



	
	
	
	




2*
	
	
	
	




1*

	




30%

	CHƯƠNG 3: CHÂU MĨ ( 6 TIẾT)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Phát kiến ra châu Mỹ
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội Bắc Mỹ
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 
- Đặc điểm tự nhiên Trung và nam mĩ. ( Thực hiện t1)
	Nhận biết
– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.
– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.
Thông hiểu
– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 
– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
Vận dụng
– Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

	4
	
	
	2
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	20%

	Tổng số lệnh
	4
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,0
	0,5
	
	    1

	
	1
	
	
	
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	50%



	PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Đặc tả
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
đúng - sai
	TNKQ 
trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	Đất nước dưới thời các vương triều Ngô -Đinh- Tiền Lê
	Đất nước buổi đầu độc lập

Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về thời Ngô
– Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh
– Nêu được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
Thông hiểu
– Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn (981): 
– Giới thiệu được nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.
	4 
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	30%

	Đại Việt thời Lý- Trần – Hồ
	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống 
	Nhận biết
– Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 
Thông hiểu
– Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý
– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.
Vận dụng
– Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. 

	
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	20%

	Tổng số lệnh
	4
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,0
	0,5
	
	    1

	
	1
	
	
	
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	50%


GHI CHÚ:  Phần TNKQ đúng – sai: theo thang điểm 5,0 thì sẽ có 1 câu hỏi tương ứng với 4 lệnh hỏi và được tính điểm như sau:  Đúng 1 ý: 0,1đ;  Đúng 2 ý: 0,2đ;  Đúng 3 ý: 0,3đ; Đúng 4 ý: 0,5đ



KHỐI 8
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ, LỚP 8 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống
Năm học 2024 – 2025
1. KHUNG MA TRẬN
	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	CHƯƠNG 2: KHÍ HẬU
VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM

( 4 tiết)
	– Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta.
-Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
	 
	2*
	
	
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	20%

	CHƯƠNG 3: THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM
( 6 tiết) 
	-Thổ nhưỡng Việt Nam
- Sinh vật Việt Nam
	4
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	30%

	Tổng số câu
	4
	2
	
	1
	1
	1
	6
	4
	1
	50%

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2
	1,5
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%




	PHÂN MÔN LỊCH SỬ  

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	Châu Âu và nước Mĩ từ cuối thế kì XVIII đến đầu thế kỉ XX
	1. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ Marx
2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	 4
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	30%

	Sự phát triển của khoa học kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX
	1. Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII –XIX
Tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
	
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	
	
	
	20%

	Tổng số câu
	4
	1
	
	1
	1
	1
	6
	4
	1
	50%

	Tổng số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,5
	2
	1,5
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%









2. BẢN ĐẶC TẢ
	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Đặc tả
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
đúng - sai
	TNKQ 
trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	CHƯƠNG 2: KHÍ HẬU
VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM
( 4 tiết)
	– Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta.
-Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
	Thông hiểu
– Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam: phân hóa bắc nam, phân hóa theo đai cao.
– Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.
– Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
– Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
– Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.
Vận dụng
– Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.
– Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

	 
	2*
	
	
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	20%

	CHƯƠNG 3: THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM
( 6 tiết)
	-Thổ nhưỡng Việt Nam
- Sinh vật Việt Nam
	Nhận biết
– Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.
– Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính.
Thông hiểu
– Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
– Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.
– Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.
Vận dụng
– Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.
– Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
	4
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	30%

	Tổng số lệnh
	4
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,0
	0,5
	
	    1

	
	1
	
	
	
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	50%



	PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Đặc tả
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
đúng - sai
	TNKQ 
trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	Châu Âu và nước Mĩ từ cuối thế kì XVIII đến đầu thế kỉ XX
	1. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ Marx
2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	Nhận biết
- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.
- Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
Thông hiểu
- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
Nhận biết
- Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Vận dụng cao
- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đối với lịch sử nhân loại
Nhận biết
- Nêu được một số nét chính (nguyên nhân, diễn biến) của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
Vận dụng
- Phân tích tác động và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
	4 
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	30%

	Sự phát triển của khoa học kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX
	Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII –XIX
Tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
	Thông hiểu
- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
Vận dụng
- Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
Vận dụng cao
- Liên hệ sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX có ảnh hưởng đến hiện nay
	
	2*
	
	2*
	
	
	
	2*
	
	
	
	1*
	20%

	Tổng số lệnh
	4
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,0
	0,5
	
	    1

	
	1
	
	
	
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	50%


GHI CHÚ:  Phần TNKQ đúng – sai: theo thang điểm 5,0 thì sẽ có 1 câu hỏi tương ứng với 4 lệnh hỏi và được tính điểm như sau:  Đúng 1 ý: 0,1đ;  Đúng 2 ý: 0,2đ;  Đúng 3 ý: 0,3đ; Đúng 4 ý: 0,5đ

KHỐI 9 
Khối 9 xây dựng đề theo định hướng thi vào 10( tức là làm 100% đề trắc nghiệm). 
- Đối với  khối 9  có bản đặc tả, ma trận, đề, hướng dẫn chấm và biểu điểm theo cấu trúc mới và nhóm đã tiến hành thảo luận xây dựng  như sau : 

[bookmark: _Hlk160782932].                                                                       KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
A. MA TRẬN
I. BẢNG MA TRẬN PHẦN LỊCH SỬ 9

	

TT
	
Chủ đề/Chương
	
Nội dung/đơn vị kiến thức


	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
	

	
	
	
	TNKQ
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Tỉ lệ điểm % điểm


	

1
	Chủ đề 1
Việt Nam kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954
	Việt Nam trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám năm 1945
	1
	1
	
	
	1*
	1*
	

	
	
	Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946- 1954
	2
	1
	
	
	1*
	1*
	

	
	
	Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 - 1954
	2
	1
	
	
	1*
	1*
	

	

2

	Chủ đề 2
Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1975
	Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1965
	3
	1
	
	
	1*
	1*
	

	Tổng số câu
	8
	4
	
	
	1
	1
	

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	
	

	1,0

	1,0
	5

	Tỉ lệ %
	20%
	10%
	
	
	10%
	10%
	50%



[bookmark: _Hlk122809268]II. BẢNG MA TRẬN PHẦN ĐỊA LÍ 9
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
	Bắc Trung Bộ ( 3 tiết)
	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng
	 2
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	17,5% 

	
	Duyên hải Nam Trung Bộ( 3 tiết)

	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng
- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	2
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	17,5% 

	
	Tây Nguyên( 3 tiết)
	– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	15%

	Tổng số câu
	8
	4
	
	
	1
	1
	8 câu
	 4 câu 
	  2 câu
	14câu

	Tổng số điểm
	3,0
	            2,0
	     2,0
	   1,0
	  2,0
	5,0 đ

	Tỉ lệ %
	30%
	             20%
	     20%
	  10%
	  20%
	50%



B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
I. BẢN ĐẶC TẢ PHẦN LỊCH SỬ

	

TT
	
Chủ đề/Chương
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tỉ lệ % điểm



	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	

	

1
	

Chủ đề 1
Việt Nam kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954
	Việt Nam trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám năm 1945
	- Biết các biện pháp xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng
- Hiểu bối cảnh đất nước giai đoạn xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng 
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu, đánh giá tư liệu lịch sử, hoặc sự kiện lịch sử

	1
	1
	
	
	1*
	1*
	

	
	
	Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946- 1954
	- Biết được cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, một số tháng lợi tiêu biểu 
- Hiểu được đường lối kháng chiến
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu, đánh giá tư liệu lịch sử, hoặc sự kiện lịch sử

	2
	1
	
	
	1*
	1*
	

	
	
	Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 - 1954
	- Biết những thắng lợi trên mặt trận quân sự, ngoại giao
- Hiểu được ý ngĩa của những thắng lợi trên mặt trận quân sự, mặt trận chính trị ngoại giao
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu, đánh giá tư liệu lịch sử, hoặc sự kiện lịch sử

	2
	1
	
	
	1*
	1*
	

	

2
…
	

Chủ đề 2
Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1975

	Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1965
	- Biết những thắng lợi tiêu biểu (phong trào Đồng khởi, chiến thắng Ấp Bắc)
- Hiểu được ý nghĩa của các chiến thắng tiêu biểu
-Hiểu được bản chất của chiến tranh xâm lược kiểu mới của Mỹ, ý nghĩa thắng lợi chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu, đánh giá tư liệu lịch sử, hoặc sự kiện lịch sử

	3
	1
	
	
	1*
	1*
	

	Tổng số câu
	
	8
	4
	
	
	1
	1
	

	Tổng số điểm
	
	2,0
	1,0
	
	

	1,0

	1,0
	5,0

	Tỉ lệ %
	
	20%
	10%
	
	

	10%
	10%

	50%



II.BẢN ĐẶC TẢ PHẦN ĐỊA LÍ

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Đặc tả
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
	TNKQ 
đúng - sai
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	Bắc Trung Bộ
(3tiết; 17,5%)=1,75đ

	
- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng










	Nhận biết
- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
– Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ.
Thông hiểu
- Phân tích ảnh hưởng của tự nhiên đến sự phát triển nông nghiệp của Bắc Trung Bộ.
- Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.
- Giải thích được đặc điểm phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ.
- Phân tích được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Bắc Trung Bộ (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
- Phân tích được thế mạnh về du lịch ở vùng Bắc Trung Bộ.
- Phân tích được vấn đề phát triển kinh tế biển ở vùng Bắc Trung Bộ.
Vận dụng .
– Phân tích được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Bắc Trung Bộ (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
– Giải thích được ảnh hưởng của tự nhiên đến sự hình thành cơ cấu kinh tế của vùng.


	2
	1
	
	
	1
	
	17,5%

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
(3 tiết; 17,5%= 1,75đ
	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng
	.Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
– Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc.
– Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Thông hiểu
– Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế chính.
– Phân tích được những chuyển biến trong sự phát triển và phân bố kinh tế của vùng.
– Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
Vận dụng
– Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
– Phân tích hoặc sơ đồ hóa được ảnh hưởng của nạn hạn hán và sa mạc hoá đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận.
	2
	1
	
	
	
	1
	17,5%

	


Tây Nguyên
(3 tiết: 15%- 1,5đ







	– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên: trồng cây công nghiệp lâu năm; phát triển du lịch; thủy điện và khai thác khoáng sản.
Thông hiểu
– Trình bày được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.
– Nhận xét được đặc điểm dân cư, văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.
– Trình bày được các vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế-xã hội.

	4
	2
	
	
	
	
	15%

	Tổng số lệnh
	8
	4
	
	
	1
	1
	14

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	
	2,0
	5,0

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	50%



7. Ý kiến 
- Các thành viên trong nhóm 100% nhất trí nội dung cuộc họp trên .
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h 0 phút , ngày 5 /3 /2025
Biên bản được thông qua cuộc họp .
        

        Thư kí                                                                                                   Chủ tọa 

                                                                                              

          Phạm Thị Nhung                                                                                   Nguyễn Thị Hà                                             























